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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 03 năm 2008

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản Mã Thuyết Số Số
số minh cuối kỳ đầu năm

A. Tài sản ngắn hạn 100 ... 854,788,052,975 945,415,117,960
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 ... 39,167,652,373 16,449,774,175
  1. Tiền 111 V.01 39,167,652,373 16,449,774,175
  2. Các khoản tương đương tiền 112 ... 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 1,000,000,000
  1. Đầu tư ngắn hạn khác 121 ... 1,000,000,000
  2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 ... 0
III. Các khoản phải thu 130 ... 418,924,831,704 253,434,443,784
  1. Phải thu khách hàng 131 ... 70,130,391,809 9,485,020,427
  2. Trả trước cho người bán 132 ... 341,626,940,851 239,578,641,700
  3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 ...
  4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 ... 0
  5. Các khoản phải thu khác 138 V.03 7,167,499,044 4,370,781,657
  6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 ... 0
IV. Hàng tồn kho 140 ... 349,075,301,285 632,124,604,418
  1. Hàng tồn kho 141 V.04 349,075,301,285 632,124,604,418
  2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 ... 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 150 ... 46,620,267,613 43,406,295,583
  1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 ... 1,772,662,521 1,052,350,804
  2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 ... 4,728,703,166 1,526,838,711
  3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 V.05 0
  4. Tài sản ngắn hạn khác 155 ... 40,118,901,926 40,827,106,068
B. Tài sản dài hạn 200 ... 512,645,623,512 133,622,673,080
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 ... 0 0
  1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 ... 0 0
  2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 ... 0 0
  3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 0 0
  4. Phải thu dài hạn khác 214 V.07 0 0
  5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 ... 0 0
II. Tài sản cố định 220 ... 399,605,846,624 43,569,522,095
  1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 43,450,189,092 20,808,018,753
  - Nguyên giá 222 ... 45,323,524,546 22,117,345,709
  - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 ... (1,873,335,454) (1,309,326,956)
  2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09
  - Nguyên giá 225 ... 0
  - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 ... 0
  3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 47,436,615 99,210,167
  - Nguyên giá 228 ... 63,248,820 113,248,820
  - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 ... (15,812,205) (14,038,653)
 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 356,108,220,917 22,662,293,175
III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 0
  - Nguyên giá 241 ... 0 0
  - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 ... 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 ... 101,490,000,000 75,490,000,000
  1. Đầu tư vào Công ty con 251 ... 11,000,000,000 11,000,000,000
  2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 ... 78,862,000,000 53,862,000,000
  3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 11,628,000,000 10,628,000,000
  4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259 ... 0
V. Tài sản dài hạn khác 260 ... 11,549,776,888 14,563,150,985
  1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 11,549,776,888 14,563,150,985
  2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 0
  3. Tài sản dài hạn khác 268 ... 0

Tổng cộng tài sản 270 1,367,433,676,487 1,079,037,791,040



ỳ

Nguồn vốn Mã Thuyết Số Số
số minh cuối kỳ đầu năm

A. Nợ phải trả 300 ... 1,214,486,651,184 929,721,568,579
I. Nợ ngắn hạn 310 ... 992,052,528,588 845,471,632,908
  1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 293,596,226,546 176,743,793,264
  2. Phải trả người bán 312 ... 72,295,510,856 94,612,228,775
  3. Người mua trả tiền trước 313 ... 282,367,889,812 191,979,695,330
  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 198,644,812,706 207,203,003,601
  5. Phải trả công nhân viên 315 ... 1,755,561,647 3,378,905,689
  6. Chi phí phải trả 316 V.17 81,392,596,672 82,785,314,579
  7. Phải trả nội bộ 317 ...
  8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 318 ... 0
  9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 61,999,930,349 88,768,691,670
 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 ... 0
II. Nợ dài hạn 330 ... 222,434,122,596 84,249,935,671
  1. Phải trả dài hạn người bán 331 ... 0
  2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 0
  3. Phải trả dài hạn khác 333 ... 0
  4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 222,434,122,596 84,249,935,671
  5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 0
  6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 ... 0
  7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 ... 0
B. Vốn chủ sở hữu 400 V.22 152,947,025,303 149,316,222,461
I. Vốn chủ sở hữu 410 ... 152,087,594,898 148,446,592,056
  1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 ... 100,000,000,000 100,000,000,000
  2. Thặng dư vốn cổ phần 412 ... 16,000,000,000 16,000,000,000
  3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 ... 0
  4. Cổ phiếu ngân quỹ 414 ... 0
  5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 ... 0
  6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 ... 0
  7. Quỹ đầu tư phát triển 417 ... 4,426,883,074 4,426,883,074
  8. Quỹ dự phòng tài chính 418 ... 2,582,520,210 2,951,255,383
  9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 ... 0
 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 ... 29,078,191,614 25,068,453,599
 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 ... 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 ... 859,430,405 869,630,405
  1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 ... 859,430,405 869,630,405
  2. Nguồn kinh phí 432 V.23 0
  3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản 433 ... 0

Tổng cộng nguồn vốn 440 1,367,433,676,487 1,079,037,791,040

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu Thuyết Số Số
minh cuối kỳ đầu k

1. Tài sản thuê ngoài V.24
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2009
Kế toán trưởng Tổng giám đốc

Nguyễn Đình Thuận Nguyễn Trí Dũng
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2009

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu Mã số Thuyết 
minh Kỳ này Luỹ kế năm

1 2 3 4 5

01. Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ 01 VI.25 60,315,360,363 60,315,360,363
02. Các khoản giảm trừ 02 0
03. Doanh thu thu ần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 60,315,360,363 60,315,360,363
04. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 45,062,578,440 45,062,578,440
05. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 15,252,781,923 15,252,781,923
06. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 60,371,788 60,371,788

Trong đó: Lãi do đầu tư cổ phiếu
07. Chi phí hoạt động tài chính 22 VI.28 4,304,039,890 4,304,039,890

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 4,304,039,890 4,304,039,890
08. Chi phí bán hàng 24 694,100,000 694,100,000
09. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 6,118,730,730 6,118,730,730
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 4,196,283,091 4,196,283,091
11. Thu nhập khác 31 3,018,303,585 3,018,303,585
12. Chi phí khác 32 3,010,944,278 3,010,944,278
13. Lợi nhuận khác 40 7,359,307 7,359,307
14. Tổng lợi nhuận kế toán tr ước thuế 50 4,203,642,398 4,203,642,398
15. Chi phí thu ế thu nhập doanh nghiệp hiện h ành 51 VI.30 735,637,420 735,637,420
16. Chi phí thu ế thu nhập doanh nghiệp ho ãn lại 52 VI.30
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 3,468,004,978 3,468,004,978
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 347 347

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2009
Kế toán trưởng Tổng giám đốc

Nguyễn Đình Thuận Nguyễn Trí Dũng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu Mã Thuyết Kỳ Kỳ
số minh này trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh ...
1. Tiền thu từ bán h àng, cung cấp dịch vụ và doanh thu 1 ... 119,396,373,658 568,561,400,029
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 2 ... (100,823,187,673) (609,324,302,460)
3. Tiền chi trả cho người lao động 3 ... (5,231,940,023) (11,160,591,224)
4. Tiền chi trả l ãi vay 4 ... (8,851,171,618) (2,883,482,716)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 5 ... (1,100,000,000) (11,698,003,713)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 ... 205,236,262,724 180,844,116,824
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 ... (291,619,250,918) (179,738,859,492)
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Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 V.01 39,167,652,373 16,449,774,175

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (82,992,913,850) (65,399,722,752)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

...

1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn 21
...
... 0 (3,302,363,764)

2. Tiền thu từ thanh lý, nh ượng bán TSCĐ và tài sản dài 22 ... 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khá 23 ... 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị k 24 ... 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 ... (1,000,000,000) (16,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 ... 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 ... 60,505,123 1,458,982,326
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

... (939,494,877) (17,843,381,438)

1. Tiền thu từ phát h ành cổ phiếu, nhận vốn góp của CS 31
...
... 0 0

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ p 32 ... 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 ... 136,650,286,925 151,540,994,822
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 ... (30,000,000,000) (66,881,309,278)
5. Tiền chi trả nợ thu ê tài chính 35 ... 0 0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 ... 0 (17,185,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

40 ... 106,650,286,925 67,474,685,544
50 ... 22,717,878,198 (15,768,418,646)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

60
61

... 16,449,774,175

...
32,196,008,086

22,184,735

Kế toán trưởng
Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2009

Tổng Giám đốc

Nguyễn Đình Thuận Nguyễn Trí Dũng
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